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DANH SÁCH CÁC NGÀNH, NGHӄ KINH DOANH 
CÔNG TY CӘ PHҪN VẬN TẢI VÀ THѬƠNG MẠI ĐѬỜNG SẮT 

(Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 15/11/2025) 

Lưu ý:  

- Màu đỏ: Có sự thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; 

STT 

Mã ngành 
nghӅ đăng 
ký đҫu tѭ, 
kinh doanh 

Tên ngành nghӅ đăng ký đҫu tѭ, kinh 
doanh 

Mư ngành, nghӅ 
kinh doanh thay 
đәi theo QuyӃt 

định số 
36/2025/QĐ-TTg 

Ngành nghӅ kinh doanh thay đәi theo QuyӃt định 
số 36/2025/QĐ-TTg 

Ghi chú 

1.  4912 Vận tải hàng hóa đường sắt 
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng đường sắt 
liên tỉnh, nội thành và ngoại thành Vận tải 
quốc tế; 
- Vận tải hàng nguy hiểm bao gồm: 
- Loại 1: Chất nổ 

- Loại 2: Chất khí dễ cháy, độc hại 
- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng 
khử nhạy 

- Loại 4: Chất rắn dễ cháy 

- Loại 5: Chất ô xy hóa 

- Loại 6: Chất độc hại, lây nhiễm 

- Loại 7: Chất phóng xạ 

- Loại 8: Chất ăn mòn 

- Loại 9: Chất và hàng nguy hiểm khác 

4912 Vận tải hàng hóa đường sắt 
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, 
nội thành và ngoại thành Vận tải quốc tế; 
- Vận tải hàng nguy hiểm bao gồm: 
- Loại 1: Chất nổ 

- Loại 2: Chất khí dễ cháy, độc hại 
- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy 

- Loại 4: Chất rắn dễ cháy 

- Loại 5: Chất ô xy hóa 

- Loại 6: Chất độc hại, lây nhiễm 

- Loại 7: Chất phóng xạ 

- Loại 8: Chất ăn mòn 

- Loại 9: Chất và hàng nguy hiểm khác 

Không thay đổi 

2.  5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 
vận tải 
Chi tiết: 
- Dịch vụ khai thuê hải quan; 
- Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả; 
- Đại lý vận chuyển hàng hóa bằng container; 

5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
Chi tiết: 
- Dịch vụ khai thuê hải quan; 
- Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả; 
- Đại lý vận chuyển hàng hóa bằng container; 

Không thay đổi 

3.  5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động 

Chi tiết: 

5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: 
- Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên tàu hoả; 
- Kinh doanh nhà hàng; 

Không thay đổi 
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- Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên tàu hoả; 
- Kinh doanh nhà hàng; 

4.  9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 
Chi tiết:  
- Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên 
cạn, dưới nước (không bao gồm kinh doanh 
quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) 

  Bỏ 

5.  5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: 
- Dịch vụ kho, bãi 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: 
- Dịch vụ kho, bãi 

Không thay đổi 

6.  5224 Bốc xếp hàng hóa 5224 Bốc xếp hàng hóa Không thay đổi 

7.  4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác 

Chi tiết: 
- Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng và 
vật tư ngành giao thông vận tải; 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: 
- Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật tư 
ngành giao thông vận tải; 

Không thay đổi 

8.  7912 Điều hành tua du lịch 

Chi tiết: 
- Lữ hành quốc tế; 
Kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài 
nước; 

7912 Điều hành tua du lịch 

Chi tiết: 
- Lữ hành quốc tế; 
Kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài nước; 

Không thay đổi 

9.  7310 Quảng cáo 

Chi tiết: 
- Quảng cáo thương mại và quảng cáo phi 
thương mại; (trừ quảng cáo thuốc lá) 

7310 Quảng cáo 

Chi tiết: 
- Quảng cáo thương mại và quảng cáo phi thương 
mại; (trừ quảng cáo thuốc lá) 

Không thay đổi 

10.  6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm 
hoạt động tư vấn về giá đất); 

6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm hoạt 
động tư vấn về giá đất); 

Không thay đổi 

11.  5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: 
5510  Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự 

Chi tiết: 
- Kinh doanh khách sạn 

Thay đổi tên ngành nghề 
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- Kinh doanh khách sạn, 
- Kinh doanh hóa chất 

12.  4633 Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: 
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát (Không 
bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát 
Karaoke, vũ trường); 

4633 Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: 
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát (Không bao gồm 
kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); 

Không thay đổi 

13.  4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 
vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh hóa chất 

4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
đâu 

Chi tiết: Kinh doanh hóa chất 

Thay đổi số mã ngành 

14.  4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách trong và 
ngoài nước; 

4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách trong và ngoài nước; 

Không thay đổi 

15.  4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa trong 
và ngoài nước; 
- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao 
gồm: 
Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ. 
Loại 2. Khí. 
Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử 
nhạy. 
Loại 4. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và 
chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc 
bị khử nhạy; Chất có khả năng tự bốc cháy; 
Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy. 
Loại 5. Chất ôxy hóa, Peroxit hữu cơ. 
Loại 6. Chất độc, Chất gây nhiễm bệnh. 
Loại 8. Chất ăn mòn. 
Loại 9. Chất và vật phẩm nguy hiểm khác. 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa trong và 
ngoài nước; 
- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: 
Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ. 
Loại 2. Khí. 
Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy. 
Loại 4. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ 
rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; 
Chất có khả năng tự bốc cháy; Chất khi tiếp xúc với 
nước tạo ra khí dễ cháy. 
Loại 5. Chất ôxy hóa, Peroxit hữu cơ. 
Loại 6. Chất độc, Chất gây nhiễm bệnh. 
Loại 8. Chất ăn mòn. 
Loại 9. Chất và vật phẩm nguy hiểm khác. 

Không thay đổi 

16.  5221 

(Chính) 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường sắt 

5221 (Chính) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
sắt 

Không thay đổi 
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17.  5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường bộ 

Chi tiết: Dịch vụ bến xe, bão đỗ xe 

5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ 

Chi tiết: Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe 

Không thay đổi 

18.  4911 Vận tải hành khách đường sắt 4911 Vận tải hành khách đường sắt Không thay đổi 

19.  4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kỹ 
thuật 

4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kỹ thuật 
Không thay đổi 

20.  4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 
phẩm liên quan 

Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn 
khác; 

Bán buôn dầu thô; 
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên 
quan; 

4671 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan 

Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; 
Bán buôn dầu thô; 
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 

Thay đổi số mã ngành 

21.  7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ liên quan đến 
quảng bá và tổ chức tua du lịch 

Chi tiết: Dịch vụ đưa đón, ăn nghỉ, tham 
quan, nghỉ mát, visa, hộ chiếu 

7990 Hoạt động liên quan đến du lịch khác 

Nhóm này gồm: 
- Dịch vụ hỗ trợ du khách: 
+ Cung cấp thông tin du lịch cho du khách, 
+ Hoạt động của hướng dẫn viên du lịch độc lập. 
- Hoạt động xúc tiến du lịch. 

Thay đổi tên ngành nghề 

7912 Điều hành tua du lịch 

Nhóm này gồm: 
- Hoạt động sắp xếp, kết nối và tiếp thị các tua du 
lịch trọn gói, bao gồm: 
+ Các tua du lịch trọn gói, trong nước hoặc quốc tế, 
+ Các tua du lịch tự thiết kế theo yêu cầu riêng của 
khách, trong nước hoặc quốc tế. 
- Các nhà điều hành hành tua du lịch tham gia vào 
việc điều hành tua du lịch được bán bởi các đại lý lữ 
hành, bao gồm sắp xếp và kết nối các dịch vụ khác 
nhau trong các tua du lịch trọn gói. Các nhà điều 
hành tua du lịch có thể được thuê hoặc ký hợp đồng 
bởi một đại lý lữ hành hoặc họ có thể hoạt động như 
các nhà điều hành tua du lịch độc lập liên quan đến 
các dịch vụ sau: vận tải, lưu trú, ăn uống, tham quan 
các điểm du lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản 

Thay đổi tên, mã số ngành 
nghề 

và chi tiết ngành nghề 
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văn hóa, nhà hát, âm nhạc hoặc các sự kiện thể 
thao... 

7911 Điều hành tua du lịch 

Nhóm này gồm: 
- Hoạt động của các đại lý chủ yếu tham gia vào việc 
bán các tua du lịch và du thuyền trọn gói cho công 
chúng hoặc khách hàng thương mại: 
+ Dịch vụ đặt chỗ cho các tua du lịch trọn gói, trong 
nước hoặc quốc tế, 
+ Dịch vụ đặt chỗ cho các tua du lịch tự thiết kế theo 
yêu cầu riêng của khách, trong nước hoặc quốc tế. 
- Hoạt động trung gian trong việc ký kết hợp đồng 
cung cấp dịch vụ du lịch từ các nhà điều hành tua du 
lịch. 
Nhóm này cùng gồm: Hoạt động trung gian cho các 
dịch vụ du lịch trọn gói tại điểm đến. 

Thay đổi tên, mã số ngành 
nghề 

và chi tiết ngành nghề 

22.  4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ Thay đổi tên ngành nghề 

23.  3511 Sản xuất điện  
Chi tiết: Sản xuất điện năng với số lượng lớn 
nhờ hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; 
bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, tua bin 
khí, điêzen… 

Thủy điện: Sản xuất điện từ năng lượng nước; 
Nhiệt điện khí: Sản xuất điện từ khí thiên 
nhiên; 

Điện gió: Sản xuất điện từ năng lượng gió; 
Điện mặt trời: Sản xuất điện từ năng lượng 
mặt trời 
Điện khác: Sản xuất điện từ các dạng năng 
lượng khác 

3511 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo 

Nhóm này gồm: Sản xuất điện từ các nguồn không tái 
tạo, ví dụ như khí tự nhiên, than đá, các sản phẩm 
dầu mỏ, than bùn và các nhiên liệu hóa thạch khác và 
các nguồn không tái tạo không phát thải như hạt 
nhân. 

Thay đổi tên, mã số ngành 
nghề 

và chi tiết ngành nghề 

3512 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 

Nhóm này gồm: Sản xuất điện từ các nguồn tái tạo, ví 
dụ như khí sinh học, thủy điện, gió, năng lượng mặt 
trời, địa nhiệt, thủy triều, sóng biển... 

24.  3512 Truyền tải và phân phối điện 

(Trừ hoạt động truyền tải, phân phối, điều độ 
hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành 
các nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh) 

3513 Truyền tải và phân phối điện 

(Trừ hoạt động truyền tải, phân phối, điều độ hệ 
thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà 
máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh) 

Thay đổi số mã ngành 
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25.  4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: - Kinh doanh thuốc và nguyên liệu 
làm thuốc 

- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc 

- Kinh doanh trang thiết bị y tế 

- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh 

4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: - Kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

- Kinh doanh trang thiết bị y tế 

- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh 

Không thay đổi 

26.  4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc 

4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh 

Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thay đổi tên ngành nghề 

27.  3811 Thu gom rác thải không độc hại 
Chi tiết: Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử 
dụng 

3811 Thu gom rác thải không độc hại 
Chi tiết: Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng 

Không thay đổi 

28.    3315 Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa 
các đầu máy xe lửa và toa xe (loại trừ việc làm mới 
hoặc chuyển đổi); Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán 
cải phương tiện giao thông đường sắt 

Bổ sung mới 
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